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	Mẫu số: 04/BK-CTNNS

Theo TT số …../TT-BTC ngày …/…/… của BTC


BẢNG KÊ CHỨNG TỪ NỘP NGÂN SÁCH

Liên số: ………. Lưu tại ……………….

Từ ngày ……….. đến ngày ……………..
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	Tờ khai hải quan (1)
	Mã số thuế 
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	Mã địa bàn 
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	Số
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	Ngày nộp thuế 
	Số 
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	Cộng tiểu mục …
	

	Cộng TK
	

	B
	Tài khoản tạm thu: ...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng tiểu mục …
	

	Cộng TK
	

	C
	Tài khoản tạm giữ:...

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Cộng tiểu mục …
	

	Cộng TK
	

	Tổng cộng


Tổng số tiền bằng chữ: 

	
	Ngày … tháng … năm ...
KHO BẠC NHÀ NƯỚC

	
	Kế toán 
	Kế toán trưởng
(Ký tên, đóng dấu)


Ghi chú:

- Bảng kê sử dụng cho các KBNN đã tham gia hệ thống thông tin thu nộp thuế;

- Bảng kê do KBNN lập hàng ngày, gửi cơ quan thu để đối chiếu với dữ liệu điện tử;

- Chỉ tiêu (1) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Hải quan;

- Chỉ tiêu (2) chỉ sử dụng đối với bảng kê gửi cơ quan Thuế.
